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Mẫu số : B09-DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010
(Các ghi chú này là một bộ phận hợp thành và cần phải được đọc cùng Báo cáo Tài chính)
I.  ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty cổ phần Xi măng Lạng Sơn được chuyển đổi trên cơ sở cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước là Công ty Xi măng và Xây dựng Công trình Lạng Sơn theo Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 21/07/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần, mã doanh nghiệp số: 4900102650 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp lần đầu ngày 28/04/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 09/07/2010.
2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty: Sản xuất, dịch vụ
3. Ngành nghề kinh doanh:

· Sản xuất xi măng, bê tông, vôi gạch, ngói;

· Khai thác đá, mua bán vật liệu xây dựng;

· Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng xe ô tô;

· Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông;

· Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 35 KV;

· Mua bán máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế;

· Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ;

· Kinh doanh bất động sản.

Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2010:  đồng
Cơ cấu vốn điều lệ:
- Vốn nhà nước: 22.908.000.000 đồng, chiếm 42,12%




- Vốn góp của các cổ đông khác: 31.482.000.000 đồng, chiếm 57,88%
Công ty có trụ sở chính tại: Đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Công ty có 01 chi nhánh là : Xí nghiệp Khai thác Khoáng sản Hồng Phong, có địa chỉ tại xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN:
Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).
III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Chế độ kế toán áp dụng: 
Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính, các thông tư về việc hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quyết định ban hành chuẩn mực kế toán Việt Nam, các thông tư hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung chuẩn mực kế toán Việt Nam  do Bộ Tài chính ban hành có hiệu lực đến thời điểm kết thúc niên độ kế toán lập báo cáo tài chính năm.
Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán:
Công ty đã áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

Hình thức sổ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán: Nhật ký chung. 
IV.  CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG
1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: 

1.1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền 

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế của ngân hàng giao dịch tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Toàn bộ chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ của hoạt động sản xuất kinh doanh được hạch toán ngay vào chi phí tài chính hoặc doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ. 

Tại thời điểm cuối năm tài chính các khoản mục tiền có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên Ngân hàng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm kết thúc nên độ kế toán. Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong kỳ.
Trong năm 2010, Công ty không có nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ.
2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: 
2.1. Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá gốc của hàng tồn kho mua ngoài bao gồm giá mua, các loại thuế không được hoàn lại, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho.

Sản phẩm dở dang cuối kỳ được đánh giá theo phương pháp chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp. 
2.2. Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho: Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.
2.3. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho.

2.4. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.  Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là lập theo số chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay với số dự phòng đã lập năm trước chưa sử dụng hết dẫn đến năm nay phải lập thêm hay hoàn nhập.
Tại thời điểm 31/12/2010, Công ty không có loại hàng hoá, vật tư nào cần trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác:

3.1. Nguyên tắc ghi nhận: Các khoản phải thu khách hàng, khoản trả trước cho người bán, phải thu nội bộ, phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng (nếu có), và các khoản phải thu khác tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán dưới 1 năm được phân loại là Tài sản ngắn hạn.

- Có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm được phân loại là Tài sản dài hạn.

3.2. Lập dự phòng phải thu khó đòi: Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất của các khoản nợ phải thu có khả năng không được khách hàng thanh toán đối với các khoản phải thu tại thời điểm lập báo cáo tài chính. 

Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra cụ thể như sau:

Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:
+ 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ trên 6 tháng đến dưới 1 năm.

+ 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm.

+ 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm.

+ 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu từ 3 năm trở lên.
Đối với nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi: Căn cứ vào dự kiến mức tổn thất để lập dự phòng.

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định:

4.1. Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình

Tài sản cố định được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại.

4.2. Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình: Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian trích khấu hao phù hợp với Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính và được ước tính như sau: 

· Nhà cửa, vật kiến trúc:


10 - 25 năm

· Máy móc thiết bị:


05 - 08 năm

· Phương tiện vận tải truyền dẫn:
06 - 08 năm
· Thiết bị dụng cụ quản lý:

03 - 08 năm
9. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay. 

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá), bao gồm các khoản lãi tiền vay, phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay. 

Tỷ lệ vốn hoá chi phí đi vay trong kỳ được  xác định  theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16.

5.  Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:

Chi phí trả trước:

Chi phí trả trước ngắn hạn : Là các loại chi phí trả trước nếu chỉ liên quan đến năm tài chính hiện tại thì được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính

Chi phí trả trước dài hạn: Là các loại chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên  quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều niên độ kế toán bao gồm: Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn; Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định phát sinh một lần quá lớn. Công ty tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ từ 2 đến 3 năm.  

Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại: Lợi thế thương mại được phân bổ đều trong 3 năm kể từ năm ghi nhận chi phí đầu tiên.

6. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác

Các khoản phải trả người bán, phải trả nội bộ, phải trả khác, khoản vay tại thời điểm báo cáo, nếu:

- Có thời hạn thanh toán dưới 1 năm được phân loại là Nợ ngắn hạn.

- Có thời hạn  thanh toán trên 1 năm được phân loại là Nợ dài hạn.

7. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả, Quỹ trợ cấp mất việc làm: 

7.1 Chi phí phải trả

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh  kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.
Hạch toán vào chi phí này là khoản lãi vay phải trả Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Lạng Sơn.

7.2. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được trích theo tỷ lệ 1% trên quỹ tiền lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội và được hạch toán vào chi phí  quản lý doanh nghiệp trong kỳ

8. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.
9. Nguyên tắc trích lập các khoản dự trữ các quỹ từ lợi nhuận sau thuế:
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt được trích các quỹ theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành, sẽ phân chia cho các bên dựa trên tỷ lệ vốn góp.
10. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

10.1 Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;

Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;

Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;

Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
10.2. Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:

Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;

Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.
10.3. Doanh thu hoạt động tài chính: Doanh thu phát sinh từ tiền lãi và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp:
Chi phí tài chính được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh là tổng các khoản chi phí về trả lãi tiền vay, lãi mua hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán cho người mua phát sinh trong kỳ. 
Các khoản trên được ghi nhận theo số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp: là các khoản chi phí gián tiếp phục vụ cho hoạt động phân phối sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ ra thị trường và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Mọi khoản chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ được ghi nhận ngay vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ đó khi chi phí đó không đem lại lợi ích kinh tế trong các kỳ sau.

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện hành: Chi phí thuế TNDN hiện hành thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả trong năm hiện tại và số thuế hoãn lại. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành. Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận thuần được trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có). 

Việc xác định chi phí thuế TNDN căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế TNDN tuỳ thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.

Thuế thu nhập hoãn lại: Được tính trên cơ sở các khoản chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên Bảng cân đối kế toán và cơ sở tính thuế thu nhập. Thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất thuế TNDN dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để sử dụng các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ.

Không bù trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại. 

Năm 2010, Công ty được hưởng ưu đãi 50% thuế TNDN đối với thu nhập phát sinh tại nhà máy xi măng Lạng Sơn. Đối với thu nhập phát sinh từ nhà máy xi măng Hồng Phong, Công ty áp dụng mức thuế suất thuế TNDN 15% trong thời gian 12 năm kể từ khi dự án Nhà máy xi măng Hồng Phong đi vào hoạt động. Được miễn 03 năm thuế TNDN kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 08 năm tiếp theo (Theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 481/UBND-KT ngày 02/08/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.  

14. Các loại thuế khác

Tiền thuê đất, thuế môn bài, phí và lệ phí Công ty thực hiện kê khai và nộp cho cơ quan thuế địa phương theo qui định của Nhà nước. 
Công ty được miễn 13 năm tiền thuê đất trên diện tích đất sử dụng để sản xuất kinh doanh khi thực hiện dự án Nhà máy xi măng Hồng Phong. 
15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác
Cơ sở lập báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính được lập và trình bày dựa trên các nguyên tắc và phương pháp kế toán cơ bản: cơ sở dồn tích, hoạt động liên tục, giá gốc, phù hợp, nhất quán, thận trọng, trọng yếu, bù trừ và có thể so sánh. Báo cáo tài chính do Công ty lập không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán hay các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam.

	V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

	
	
	Đơn vị tính: VND

	1.
	Tiền 
	
	
	

	
	
	Cuối năm
	 
	Đầu năm

	
	Tiền mặt VND
	724.290.355 
	
	215.925.775

	
	Tiền gửi VND
	2.183.083.927
	
	3.569.307.711

	
	Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn
	1.632.336
	
	16.933.284

	
	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Lạng Sơn
	2.181.451.591
	
	3.552.374.427

	
	
	
	
	

	
	 Cộng
	2.907.374.282
	
	3.785.233.486

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2.
	Phải thu khách hàng
	
	
	

	
	
	Cuối năm
	 
	Đầu năm

	
	Phải thu khách hàng (*)
	14.867.800.808
	
	17.226.191.026

	
	(*) Chi tiết tại phụ lục số 01)
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	14.867.800.808
	
	17.226.191.026

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3.
	Các khoản phải thu ngắn hạn khác
	
	
	

	
	
	Cuối năm
	 
	Đầu năm

	
	Phải thu khác
	51.112.664
	
	132.510.973

	
	Kinh phí công đoàn nộp thừa
	0
	
	2.219.992

	
	BHXH nộp thừa
	0
	
	22.408.010

	
	Lưu Phương Hồng
	5.000.000
	
	5.000.000

	
	Hoàng Văn Vựng - Chủ tịch UBND HP
	9.000.000
	
	14.000.000

	
	Nguyễn Văn Hà - Tập thể HP
	892.000
	
	586.000

	
	CTy Đường Bộ 230
	20.800.000
	
	20.800.000

	
	Lương Minh Nhuận - BH Con Người
	595.000
	
	595.000

	
	Công ty Cổ phần COMA2
	5.740.000
	
	5.740.000

	
	Nhuận - Thu tiền mua Cổ Phần năm 2008
	1.500.000
	
	2.000.000

	
	Nhuận - Thu tiền thuế TNCN
	3.031.664
	
	1.573.123

	
	Tiền điện của CBNV nhà máy và hộ dân Hồng Phong
	4.554.000
	
	10.203.101

	
	Chi vượt quỹ khen thưởng phúc lợi
	0
	
	47.385.747

	
	
	
	
	

	
	
	51.112.664
	
	132.510.973

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4.
	Hàng tồn kho
	
	
	

	
	
	Cuối năm
	 
	Đầu năm

	
	Nguyên vật liệu
	1.287.944.040
	
	4.525.060.003

	
	Công cụ dụng cụ
	4.840.852.870
	
	5.617.471.789

	
	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
	4.316.561.956 
	
	1.318.459.894

	
	Thành phẩm
	1.098.105.292 
	
	2.590.271.519

	
	
	
	
	

	
	
	11.543.464.158 
	
	14.051.263.205 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5.
	Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
	
	
	

	
	
	Cuối năm
	 
	Đầu năm

	
	Thuế TNDN nộp thừa
	93.321.956
	
	0

	
	Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa
	0
	
	237.650

	
	
	
	
	

	
	Cộng
	93.321.956
	
	237.650

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	6.
	Tài sản ngắn hạn khác
	
	
	

	
	
	Cuối năm
	 
	Đầu năm

	
	Tạm ứng
	81.950.000 
	
	84.950.000

	
	Vũ Thế Hùng
	20.000.000
	
	20.000.000

	
	Đoàn Thị Yến
	4.000.000
	
	4.000.000

	
	Lê Hải Hậu
	1.500.000
	
	1.500.000

	
	Trần Xuân Dũng
	7.950.000
	
	7.950.000

	
	Nguyễn Đức Phụ
	8.000.000
	
	8.000.000

	
	Vũ Đức Quý
	5.000.000
	
	5.000.000

	
	Âu Thị Kim
	5.000.000
	
	5.000.000

	
	Nguyễn Thị Tuyết
	0
	
	3.000.000

	
	Nguyễn Anh Dũng
	30.500.000
	
	30.500.000

	
	
	
	
	

	
	Cộng
	81.950.000 
	
	84.950.000

	
	
	
	
	


	7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: VND

	
	
	
	
	
	

	Khoản mục
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	Máy móc, thiết bị
	Phương tiện vận tải truyền dẫn
	Thiết bị dụng cụ quản lý
	Tổng cộng

	Nguyên giá TSCĐ hữu hình
	 
	 
	 
	 
	 

	Số dư đầu năm
	70.904.398.960 
	60.719.391.524 
	5.484.398.880 
	514.158.380 
	137.622.347.744 

	 - Mua trong năm
	 
	545.072.000 
	 
	 
	545.072.000 

	 - Đầu tư XDCB hoàn thành
	807.962.717 
	 
	 
	 
	807.962.717 

	 - Tăng khác
	 
	 
	 
	 
	0 

	 - Chuyển sang bất động sản đầu tư
	 
	 
	 
	 
	0 

	 - Thanh lý, nhượng bán
	 
	 
	 
	 
	0 

	 - Giảm khác
	 
	 
	 
	 
	0 

	Số dư cuối kỳ
	71.712.361.677 
	61.264.463.524 
	5.484.398.880 
	514.158.380 
	138.975.382.461 

	Giá trị hao mòn luỹ kế
	 
	 
	 
	 
	 

	Số dư đầu năm
	31.972.252.303 
	44.916.467.224 
	4.566.495.632 
	436.496.168 
	81.891.711.327 

	 - Khấu hao trong năm
	3.542.689.865 
	2.951.531.377 
	171.437.736 
	13.393.678 
	6.679.052.656 

	 - Tăng khác
	 
	 
	 
	 
	0 

	 - Chuyển sang bất động sản đầu tư
	 
	 
	 
	 
	0 

	 - Thanh lý, nhượng bán
	 
	 
	 
	 
	0 

	 - Giảm khác
	 
	 
	 
	 
	0 

	Số dư cuối năm
	35.514.942.168 
	47.867.998.601 
	4.737.933.368 
	449.889.846 
	88.570.763.983 

	Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Tại ngày đầu năm
	38.932.146.657 
	15.802.924.300 
	917.903.248 
	77.662.212 
	55.730.636.417 

	 - Tại ngày cuối năm
	36.197.419.509 
	13.396.464.923 
	746.465.512 
	64.268.534 
	50.404.618.478 


	8.
	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	
	
	

	
	
	Cuối năm
	 
	Đầu năm

	
	Chi phí XDCB dở dang
	206.549.833.358
	
	5.206.203.628

	
	Xây dựng các hạng mục tại Nhà máy Xi măng Hồng Phong
	206.549.833.358
	
	5.206.203.628

	
	
	
	
	

	
	Cộng
	206.549.833.358
	
	5.206.203.628

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	9.
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	
	
	

	
	
	Cuối năm
	 
	Đầu năm

	
	Đầu tư dài hạn khác
	3.199.000.000
	
	3.199.000.000

	
	Mua cổ phần của Công ty cổ phần xi măng Đồng Bành
	3.199.000.000
	
	3.199.000.000

	
	
	
	
	

	
	Cộng
	3.199.000.000
	
	3.199.000.000

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	10.
	Chi phí trả trước dài hạn
	
	
	

	
	
	Cuối năm
	 
	Đầu năm

	
	Giá trị chờ phân bổ của CCDC xuất dùng, sửa chữa TSCĐ
	52.190.000 
	
	9.798.778

	
	
	
	
	

	
	Cộng
	52.190.000 
	
	9.798.778

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	11.
	Tài sản dài hạn khác
	
	
	

	
	
	Cuối năm
	 
	Đầu năm

	
	Ký quỹ, ký cược dài hạn
	42.400.000
	
	0

	
	Ký quỹ cải tạo môi trường (Mỏ đá)
	42.400.000
	
	0

	
	
	
	
	

	
	Cộng
	42.400.000 
	
	0

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	12.
	Vay và nợ ngắn hạn
	
	
	

	
	
	Cuối năm
	 
	Đầu năm

	
	Vay ngắn hạn
	14.712.921.195
	
	8.170.844.796

	
	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Lạng Sơn
	14.712.921.195
	
	8.170.844.796

	
	
	
	
	

	
	Cộng 
	14.712.921.195
	
	8.170.844.796

	
	
	
	
	

	13.
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước:
	
	
	

	
	
	Cuối năm
	 
	Đầu năm

	
	13.1 Thuế phải nộp Nhà nước
	440.920.127
	
	171.563.714

	
	Thuế giá trị gia tăng
	385.036.769
	
	0

	
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	0
	
	93.661.269

	
	Thuế tài nguyên
	41.096.118
	
	65.636.384

	
	Các loại thuế khác
	14.787.240
	
	12.266.061

	
	13.2. Các khoản phải nộp khác
	15.707.700
	
	20.613.300

	
	Phí và lệ phí
	15.707.700
	
	20.613.300

	
	
	
	
	

	
	Cộng 
	456.627.827
	
	192.177.014

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	14.
	Chi phí phải trả
	
	
	

	
	
	Cuối năm
	 
	Đầu năm

	
	Lãi vay phải trả
	826.623.547
	
	1.653.233.547

	
	Lãi vay phải trả Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Lạng Sơn
	826.623.547
	
	1.653.233.547

	
	
	
	
	

	
	Cộng 
	826.623.547
	
	1.653.233.547

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	15.
	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
	
	
	

	
	
	Cuối năm
	 
	Đầu năm

	
	Kinh phí công đoàn
	35.528.163
	
	0

	
	Bảo hiểm xã hội
	84.132.995
	
	0

	
	Phải trả về cổ phần hóa
	6.004.524.166 
	
	6.504.524.166

	
	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
	110.000.000
	
	0

	
	Đặt tiền bảo lãnh dự thầu
	110.000.000
	
	0

	
	Các khoản phải trả, phải nộp khác
	299.017.170
	
	333.575.615

	
	Ông Hứa Văn Sơn (đền bù giải phóng mặt bằng)
	42.921.640
	
	42.921.640

	
	Thu hộ cơ quan thuế
	1.980.000
	
	0

	
	Quỹ ủng hộ đền ơn đáp nghĩa, GTNT
	43.254.000
	
	22.804.000

	
	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lạng Sơn
	0
	
	3.448.396

	
	Ngân hàng Phát triển Nhà ĐBSCL CN Lạng Sơn
	1.500.000
	
	1.500.000

	
	Đội xe giao khoán
	24.511.484
	
	31.557.941

	
	Ông Hải - XN khai thác khoáng sản Hồng Phong
	174.558.028
	
	231.343.638

	
	Phải thu khác
	10.292.018
	
	0

	
	
	
	
	

	
	Cộng 
	6.533.202.494
	
	6.838.099.781

	
	
	
	
	

	16.
	Vay và nợ dài hạn 
	
	
	

	
	
	Cuối năm
	 
	Đầu năm

	
	16.1. Vay dài hạn
	175.649.683.450
	
	55.568.880.027

	
	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Lạng Sơn
	175.649.683.450
	
	55.568.880.027

	
	
	
	
	

	
	Cộng 
	175.649.683.450
	
	55.568.880.027

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	17.
	Doanh thu chưa thực hiện
	
	
	

	
	
	Cuối năm
	 
	Đầu năm

	
	Doanh thu chưa thực hiện
	593.261.260
	
	1.898.363.142

	
	Tại nhà máy xi măng Lạng Sơn
	357.149.360
	
	

	
	Tại nhà máy xi măng Hồng Phong
	236.111.900
	
	

	
	
	
	
	

	
	Cộng
	593.261.260 
	
	1.898.363.142

	
	
	
	
	


	18. Vốn chủ sở hữu
	
	
	
	
	
	

	18.1 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 Đơn vị tính: VND

	
	
	
	
	
	
	

	Nội dung
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	Thặng dư vốn cổ phần
	Quỹ đầu tư phát triển
	Quỹ dự phòng tài chính
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	Cộng

	Số dư đầu năm trước
	42.500.000.000 
	85.000.000 
	1.111.628.101 
	220.000.000 
	3.237.027.504 
	47.153.655.605 

	 - Tăng vốn trong năm trước
	6.500.000.000 
	 
	 
	 
	 
	6.500.000.000 

	 - Lãi trong năm trước
	 
	 
	 
	 
	8.327.373.566 
	8.327.373.566 

	 - Tăng khác
	 
	 
	2.005.782.685 
	 
	 
	2.005.782.685 

	 - Giảm vốn trong năm trước
	 
	 
	 
	 
	 
	0 

	 - Lỗ trong năm trước
	 
	 
	 
	 
	 
	0 

	 - Giảm khác
	 
	 
	 
	 
	(5.242.810.188)
	(5.242.810.188)

	Số dư cuối năm trước Số dư đầu năm nay
	49.000.000.000 
	85.000.000 
	3.117.410.786 
	220.000.000 
	6.321.590.882 
	58.744.001.667 

	 - Tăng vốn trong kỳ
	5.390.000.000 
	 
	 
	 
	 
	5.390.000.000 

	 - Lãi trong kỳ
	 
	 
	 
	 
	 
	0 

	 - Tăng khác
	 
	 
	0 
	632.159.089 
	 
	632.159.089 

	 - Giảm vốn trong kỳ
	 
	 
	 
	 
	 
	0 

	 - Lỗ trong kỳ
	 
	 
	 
	 
	(6.023.003.322)
	(6.023.003.322)

	 - Giảm khác
	 
	 
	 
	 
	(6.245.812.825)
	(6.245.812.825)

	Số dư cuối kỳ
	54.390.000.000 
	85.000.000 
	3.117.410.786 
	852.159.089 
	(5.947.225.267)
	52.497.344.609 


	18.2
	Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu
	
	
	

	
	
	Cuối năm
	 
	Đầu năm

	
	Vốn của Nhà nước
	22.908.000.000
	
	22.908.000.000

	
	Vốn góp của các cổ đông khác
	31.482.000.000
	
	26.092.000.000

	
	
	
	
	

	
	Cộng
	54.390.000.000
	
	49.000.000.000

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	18.3
	Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	
	
	
	
	

	
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	Năm nay
	
	Năm trước

	
	  + Vốn góp đầu năm
	49.000.000.000
	
	49.000.000.000

	
	  + Vốn góp tăng trong năm
	5.390.000.000
	
	0

	
	  + Vốn góp giảm trong năm
	0
	
	0

	
	  + Vốn góp cuối năm
	54.390.000.000
	
	49.000.000.000

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	18.4
	Các quỹ của doanh nghiệp
	
	
	

	
	
	Cuối năm
	 
	Đầu năm

	
	Quỹ đầu tư phát triển 
	3.117.410.786
	
	3.117.410.786

	
	Quỹ dự phòng tài chính (*)
	852.159.089
	
	220.000.000

	
	
	
	
	

	
	Cộng
	3.969.569.875
	
	3.337.410.786

	
	
	
	
	

	
	(*) Quỹ dự phòng tài chính tăng 632.159.089 đồng từ phân phối lợi nhuận năm 2009 


	VI.
	THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

	
	
	
	
	Đơn vị tính: VND

	19.
	Doanh thu
	
	
	

	
	
	Năm nay
	
	Năm trước

	
	Doanh thu bán hàng
	132.269.926.966
	
	161.757.975.010

	
	Doanh thu cung cấp dịch vụ
	3.295.388.034
	
	5.072.111.524

	
	
	
	
	

	
	Cộng
	135.565.315.000
	
	166.830.086.534

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	20.
	Các khoản giảm trừ doanh thu
	Năm nay
	
	Năm trước

	
	Hàng bán bị trả lại
	19.872.000
	
	58.500.000

	
	
	
	
	

	
	Cộng
	19.872.000
	
	58.500.000

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	21.
	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	
	

	
	
	Năm nay
	
	Năm trước

	
	Doanh thu thuần về bán hàng 
	132.251.854.966
	
	161.699.475.010

	
	Doanh thu thuần dịch vụ
	3.293.588.034
	
	5.072.111.524

	
	
	
	
	 

	
	Cộng
	135.545.443.000
	
	166.771.586.534

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	22.
	Giá vốn hàng bán
	
	
	

	
	
	Năm nay
	
	Năm trước

	
	Giá vốn của thành phẩm đã bán
	121.831.380.813
	
	135.940.084.583

	
	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
	3.653.660.852
	
	5.811.217.130

	
	
	
	
	

	
	Cộng
	125.485.041.665
	
	141.751.301.713

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	23.
	Doanh thu hoạt động tài chính
	
	
	

	
	
	Năm nay
	
	Năm trước

	
	Lãi tiền gửi
	33.575.815
	
	62.934.533

	
	Doanh thu hoạt động tài chính khác
	0
	
	45.807.906

	
	Lãi suất hỗ trợ 4%/năm theo Quyết định 131/QĐ số 131/QĐ-TTg và Thông tư số 02/2009/TT-NHNN.
	0
	
	45.807.906

	
	
	
	
	

	
	Cộng
	33.575.815
	
	108.742.439

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	24.
	Chi phí tài chính
	
	
	

	
	
	Năm nay
	
	Năm trước

	
	Lãi tiền vay
	3.670.566.197
	
	3.177.082.411

	
	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Lạng Sơn
	3.670.566.197
	
	3.177.082.411

	
	
	
	
	

	
	Cộng
	3.670.566.197
	
	3.177.082.411

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	25.
	Thu nhập khác
	
	
	

	
	
	Năm nay
	
	Năm trước

	
	Bán tấm lót, bi thải
	198.938.630
	
	0

	
	Thu tiền nhân viên vi phạm kỷ luật
	0
	
	6.000.000

	
	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ
	27.272.727
	
	281.818.168

	
	Thu tiền nước các hộ tập thể
	6.777.504
	
	0

	
	Xử lý công nợ nhỏ lẻ
	100.084
	
	0

	
	Thu khác
	0
	
	5.441.944

	
	
	
	
	

	
	
	233.088.945
	
	293.260.112

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	26.
	Chi phí khác
	
	
	

	
	
	Năm nay
	
	Năm trước

	
	Khoản nộp phạt chậm nộp thuế GTGT
	0
	
	56.900

	
	Phạt chậm nộp thuế theo BBKT ngày 04/12/2009
	0
	
	3.005.725

	
	
	
	
	

	
	Cộng
	0
	
	3.062.625

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	27.
	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
	
	

	
	
	Năm nay
	
	Năm trước

	
	1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
	(5.011.314.320)
	
	9.160.848.026

	
	2. Các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế TNDN
	
	
	4.061.250.391

	
	Thu nhập từ nhập từ hoạt động của Nhà máy xi măng Hồng Phong được miễn thuế theo giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 481/UBND-KT ngày 02/08/2006 của UBND tỉnh Lạng Sơn
	
	
	4.061.250.391

	
	3. Các khoản chi phí không được khấu trừ vào thu nhập chịu thuế TNDN
	
	
	273.399.278

	
	Khoản phạt chậm nộp thuế
	
	
	3.062.625

	
	Các khoản chi không thuộc hoạt động kinh doanh (theo bảng kê chi tiết kèm theo) 
	
	
	270.336.653

	
	5. Số thu nhập chịu thuế TNDN trong năm (5=1-2+3-4)
	
	
	5.372.996.913

	
	6. Chi phí thuế TNDN hiện hành 
	
	
	671.624.614

	
	7. Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước và chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay 
	
	
	161.849.847

	
	Thuế TNDN truy thu theo kết quả kiểm toán nhà nước 2008
	
	
	161.849.847

	
	8. Cộng chi phí thuế TNDN hiện hành
	
	
	833.474.461

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	40.
	Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố
	
	
	

	
	
	Năm nay
	
	Năm trước

	
	40.1 Chi phí  nguyên liệu, vật liệu
	67.117.789.602
	
	76.783.986.731

	
	40.2 Chi phí nhân công
	20.626.393.823
	
	22.017.225.257

	
	40.3 Chi phí khấu hao TSCĐ
	6.679.052.656
	
	11.629.453.461

	
	40.4 Chi phí dịch vụ mua ngoài
	15.855.884.755
	
	27.139.447.561

	
	40.5 Chi phí khác bằng tiền
	30.544.301.244
	
	20.439.565.424

	
	
	
	
	

	
	Cộng
	140.823.422.080
	
	158.009.678.434

	
	
	
	
	


VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC
1. Thông tin so sánh

Số liệu so sánh là số liệu trên báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long. 
   Lập, ngày 21 tháng 02 năm 2011 

       Người lập biểu


  Kế toán trưởng
                       Giám đốc

     Nông Trung Dũng                              Hà Thị Mai                               Nguyễn Bình Sơn
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